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	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 288/BC-BTP
	Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2023


BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và 
ban hành văn bản quy định chi tiết tháng 8/2023, nhiệm vụ tháng 9/2023

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 692/TTg-PL ngày 31/7/2023, trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (sau đây gọi chung là Chương trình) và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 8/2023, nhiệm vụ tháng 9/2023 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
Trong tháng 8 năm 2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật. Chính phủ đã tổ chức 01 phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật, ban hành 02 nghị quyết(
) để chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ lập đề nghị xây dựng, soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết bảo đảm chất lượng, tiến độ. 
Bộ Tư pháp đã phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Thực hiện các kiến nghị tại Báo cáo số 2441/BC-TTKQH về tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội năm 2022, ngày 25/7/2023 Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 223/BC-BTP báo cáo về nguyên nhân, trách nhiệm của việc chậm ban hành văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực và một số giải pháp, kiến nghị.
II. KẾT QUẢ XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT TRONG THÁNG 8/2023 VÀ NHIỆM VỤ THÁNG 9/2023
1. Về việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 805/QĐ-TTg ngày 06/7/2023, trong tháng 8/2023, các bộ, cơ quan ngang bộ đã trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến đối với 04 dự án luật(
) và 01 đề nghị xây dựng luật(
), về cơ bản bảo đảm tiến độ được giao. 

2. Về việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết 
Trên cơ sở báo cáo của các bộ, kết quả rà soát của Bộ Tư pháp, trong tháng 8/2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ ban hành 24 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực.
Kết quả tính đến ngày 24/8/2023, Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đã ban hành 09 văn bản (Phụ lục 2 kèm theo báo cáo). Hiện còn 15 văn bản nợ chưa ban hành quy định chi tiết 10 luật, nghị quyết đã có hiệu lực (Phụ lục 3 kèm theo Báo cáo này). Tiến độ cụ thể của 15 văn bản này như sau:
-  Có 08 văn bản(
) (07 nghị định, 01 quyết định của Thủ tướng Chính phủ) đã được các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhưng đến nay vẫn chưa được ban hành. 

- Có 04 văn bản(
) (04 nghị định) các bộ vẫn đang trong quá trình soạn thảo, thẩm định, xin ý kiến các quan có liên quan chưa trình Chính phủ. 

- Có 03 văn bản(
) là các thông tư, hiện nay các bộ đang hoàn thiện trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ để ký ban hành. 
III. NHIỆM VỤ THÁNG 9 NĂM 2023 VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Về việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
- Ngày 05/8/2023, Chính phủ có Tờ trình số 369/TTr-CP, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua theo quy trình 01 kỳ họp tại Kỳ họp thứ 6 đối với 03 Nghị quyết(
). Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết báo cáo Chính phủ cho ý kiến để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 31/8/2023 theo Thông báo số 2711/TB-TTKQH ngày 18/8/2023 của Tổng Thư ký Quốc hội.
- Các Bộ, cơ quan bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, chỉnh lý dự án, dự thảo đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 6. Các bộ, cơ quan được giao chủ trì soạn thảo các dự án, dự thảo dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 khẩn trương soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ xem xét thông qua trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét cho ý kiến (Phụ lục 1 kèm theo Báo cáo này). 
- Chủ động xây dựng kế hoạch soạn thảo và trình các dự án, dự thảo thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, đảm bảo chất lượng, tiến độ và thực hiện đúng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
2. Về việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết 
- Các bộ hoàn thành việc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành đối với 15 văn bản nợ ban hành (Phụ lục 3 kèm theo Báo cáo này). 
- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, nguồn lực để soạn thảo 71 văn bản (Phụ lục 4 kèm theo báo cáo) quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực trong thời gian tới đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.
3. Đề xuất, kiến nghị

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng 8/2023, Bộ Tư pháp kiến nghị: 
a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ:
- Thực hiện nghiêm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP), Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật và Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. 

- Bảo đảm tiến độ, chất lượng trình các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng năm 2023, nhất là các dự án trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 và triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình năm 2024 đã được Quốc hội thông qua.
b) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Văn phòng Chính phủ xem xét thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Rà soát, xác định nguyên nhân các văn bản quy định chi tiết đã được các bộ, cơ quan ngang bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa thể ký ban hành.

- Nghiên cứu báo cáo Lãnh đạo Chính phủ tổ chức các phiên họp chuyên đề để xử lý các văn bản nợ nhằm chấm dứt tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết.

c) Các bộ, cơ quan ngang bộ:

- Hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ký ban hành các văn bản nợ ban hành và phải ban hành trong thời gian tới (chi tiết tại Phụ lục 3 và Phụ lục 4 kèm theo Báo cáo này), trong đó lưu ý: (i) Đối với các văn bản đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đề nghị khẩn trương tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, đề nghị chủ động báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ xem xét đề xuất phương án xử lý. (ii) Đối với các văn bản quy định chi tiết Bộ luật Lao động (sửa đổi) có hiệu lực từ 01/01/2021, Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực từ 01/01/2022; đã trình Chính phủ nhiều lần nhưng chưa được ban hành hoặc đang trong giai đoạn báo cáo cơ quan có thẩm quyền thuộc nhiệm vụ chủ trì soạn thảo của các Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Các bộ được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hướng xử lý cụ thể để chấm dứt việc nợ ban hành các văn bản này, đồng thời đề xuất giải pháp xử lý “khoảng trống” pháp lý trong thời gian chưa có văn bản quy định chi tiết thi hành.
- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp để tham mưu giúp Chính phủ chuẩn bị Báo cáo về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh tháng 8/2023, nhiệm vụ tháng 9/2023, Bộ Tư pháp xin trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp);
- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);

- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
Trần Tiến Dũng


(�)  Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 của Chính phủ Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Nghị quyết số 95/NQ-CP của Chính phủ ngày 07/7/2023 Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2023.


(�)  Luật Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ; Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.


(�)  Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).


(�)  Cụ thể: (1) Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; (2) Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng; (3) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ; (4) Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp,  bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; (5) Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng; (6) Nghị định quy định chi tiết về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; (7) Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; (8) Nghị định quy định cơ sở dữ liệu về phòng chống bạo lực gia đình; (9) Nghị định quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành..


(�) Cụ thể: (1) Nghị định quy định về tổ chức đại diện người lao động và thương lượng tập thể; (2) Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng; (3) Nghị định quy định lãi vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán, quyết toán thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BT; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân liên quan đến các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh; (4) Nghị định quy định chi tiết việc bầu, tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức làm việc tại xã, thị trấn và cán bộ phường..


(�) Cụ thể: (1) Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TTBKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP, được sửa đổi, bổi sung tại Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011, Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 và Thông tư số 16/2016/ TT-BKHCN ngày 30/6/2016; (2) Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; (3) Thông tư của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định, phân loại phim.


(�) Gồm: (i) Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; (ii) Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thí điểm chính sách hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao; (iii) Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số Luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.






